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Số 

   
Ngày tháng 

Trình độ Chuyên 
Phân công CM   

Họ và tên chuyên môn  
TT 

 
năm sinh Năm học     

môn đào tạo          

             

 1 Đỗ Thị Hai 25/05/1975 Đại học GDMN Quản lý phụ trách chung 
             

 2 Hoàng Thị Hoa 17/06/1976 Đại học GDMN Phụ trách NDCSSK,CSVC 
             

 
3 Lê Thị Hạnh 22/12/1973 Đại học GDMN 

Phụ trách CM, PCGD, 
 

KĐCL, CNTT            
             

 4 Trịnh Thị Ngạn 30/07/1985 Đại học GDMN Tổ trưởng CM, CN lớp 5A2 
             

 5 Hoàng Thị Xoa 19/08/1973 Cao đẳng CĐMN Chủ nhiệm lớp 5A4 
             

 6 Trịnh Thị Biên 05/02/1990 Đại học GDMN Chủ nhiệm lớp 4 B2 
             

 7 Trần Thanh My 27/05/1982 Đại học GDMN Chủ nhiệm nhóm trẻ D3 
             

 8 Hoàng Hương Giang 10/01/1980 Đại học GDMN Chủ nhiệm lớp 4 B4 
             

 9 Trần Thị Nga 04/05/1986 Đại học GDMN Chủ nhiệm nhóm trẻ D1 
             

 10 Hoàng Thị Hòa 20/10/1980 Đại học GDMN Chủ nhiệm lớp 5A1 
             

 11 Bùi Thị Yến 29/10/1982 Đại học GDMN Chủ nhiệm Nhóm trẻ D2 
             

 12  Nguyễn Thị Nga 22/07/1990 Đại học GDMN Chủ nhiệm lớp 3 C3 
             

 13 Đỗ Thị Huệ 01/04/1986 Đại học GDMN Chủ nhiệm 3 C3 
             

 14 Vũ Thị Khánh 03/11/1985 Đại học GDMN Chủ nhiệm lớp 3 C2 
             

 15 Nguyễn Thị Nhàn 08/10/1988 Đại học GDMN Chủ nhiệm lớp 5A3 
             

 16 Mạc Thị Hằng 07/11/1985 Đại học GDMN Chủ nhiệm lớp 4B3 
             

 17 Vũ Thị Hà 10/12/1987 Trung cấp Y sĩ Y tế - Thủ quỹ 
             

 18 Nguyễn Thị Thu Hường 05/10/1985 Đại học GDMN Chủ nhiệm nhóm trẻ D2 
             

 19 Phạm Thị Tuyến 12/12/1985 Đại học GDMN Chủ nhiệm lớp 5 A1 
             

 20 Trần Bích Hạnh 23/10/1987 Đại học GDMN Chủ nhiệm lớp 4B4 
             

 21 Nguyễn Thị Thanh Huyền 04/01/1981 Cao đẳng CĐMN Chủ nhiệm lớp 3 C1 
             

 22 Nguyễn Thị Duyên 28/05/1987 Đại học GDMN Chủ nhiệm lớp 3C2 
             

 23 Phan Thị Ánh Thu 04/08/1994 Đại học GDMN Chủ nhiệm Nhóm trẻ D3 
             

 24 Phạm Thị Thoa 03/01/1991 Đại học GDMN Chủ nhiệm lớp 4B1 
             

 25 Đoàn Thị Kim Ngân 02/12/1980 Đại học ĐHKT KT- Văn thư 
             

 26 Lê Thị Huyền Linh 10/02/1985 Đại học GDMN Chủ nhiệm lớp 5A2 
             

 27 Nguyễn Thị Phượng 12/08/1991 Đại học GDMN Chủ nhiệm lớp 5 A3 
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28 Ngô Thị Hoan 06/09/1985 Đại học GDMN Chủ nhiệm lớp 5A4 
      

29 Nguyễn Thị Mừng 06/01/1988 Đại học GDMN Chủ nhiệm lớp 3C1 
      

30 Trần Thị Hải 26/11/1985 Cao đẳng CĐMN Chủ nhiệm Nhóm trẻ D1 
      

31 Phạm Thị Liên 06/07/1988 Đại học GDMN Chủ nhiệm lớp 4B1 
      

32 Hoàng Thị Như Quỳnh 22/09/1990 Cao đẳng CĐMN Chủ nhiệm lớp 4 B3 
      

33 Nguyễn Thị Thu 28/08/1990 Đại học GDMN Chủ nhiệm Nhóm trẻ D2 
      

34 Ngô Thúy Liên 05/12/1995 Cao đẳng CĐMN Chủ nhiệm lớp 4 B2 
      

 

HIỆU TRƯỞNG  
 
 
 
 

 

Đỗ Thị Hai 
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